
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 29 0000 UBT(T) theo dõi K/HM I

7 2 49 4004 CIN 1 vùng kênh tái phát + K/chóp

7 3 50 ĐT UBT(P)/Dính + UXTC nhỏ

4 0 vì CIN 2

8 4 68 6004 K NMTC giai đoạn IB

8 5 57 1001 K NMTC giai đoạn IB

8 6 25 0000 U bì BT(P)/KBT giai đoạn IA

9 7 45 3003 CIN 3 đã k/chóp

9 8 36 2002 UBT (T)/VMC 3 lần

9 9 30 1000 UNBT + HM II/VMC

11 10 31 2  02 UBT (P) 6 cm

11 11 28 ĐT LNMTCBT (P) 7 cm

11 12 28 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 13 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 14 28 0000 UBT (P) 6 cm

2 15 16 ĐT Nang BT đa thùy >16 cm

16 25 1001 UBT (T) 6 cm

17 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 62 ĐT U mô đệm NMTC chưa loại trừ K

7 2 51 2002 K NMTC giai đoạn IB

7 3 29 1001 KBT g/đ IA đã Bóc UBT(P)/HS 1 tháng

8 4 48 0000 CIN 3 đã k/chóp + NXTC nhỏ

PHAN NGA + NHÂN + H.CƯỜNG.NT

PHAN NGA + NHÂN + H.CƯỜNG.NT

PHAN NGA + NHÂN + H.CƯỜNG.NT

MỸ NGỌC + VY.YD + KIM NGA.TT

M.TUẤN.BM + X.TRANG 2 + ĐỨC NHÃ.TT

M.TUẤN.BM + X.TRANG 2 + ĐỨC NHÃ.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THANH THẢO + HOA NI.TT

BS KHOA NS + KIM YẾN + MINH NHÂN.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + QUỐC ĐẠT.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + QUỐC ĐẠT.TT

THANH  THÚY + TUYẾT TRINH + M HƯƠNG.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + M HƯƠNG.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + M HƯƠNG.TT

M.TUẤN.BM + X.TRANG 2 + ĐỨC NHÃ.TT

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

THỐNG + ANH TUẤN + Đ.NGỌC

THỐNG + ANH TUẤN + Đ.NGỌC

THỐNG + ANH TUẤN + Đ.NGỌC

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + QUỐC ĐẠT.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + LIN ĐA.TT

BS KHOA NS + K.XUYẾN + VĂN LOAN.TT

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

NS Cắt TC toàn phần + 2PP...

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2 bên

NS Cắt PP(P) + MNL + phân giai đoạn

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

Từ ngày 07/12/2015 đến ngày 13/12/2015 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC CĐ Đt, mở bụng Bóc UBT(T) + ST lạnh

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

TRỊNH THỊ TÂY

NGÔ THỊ ANH THƠ

TRẦN THỊ XUÂN HỒNG

ĐẶNG XUÂN KIỀU

HỒ THỊ THÙY DƯƠNG

ĐẶNG THỊ LAN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HẠNH

PHẠM KIM TOÀN

THÁI THỊ NHUNG

TRẦN NGỌC PHƯƠNG

GÂY

LÊ THỊ NHANH

TÀI THỊ KIM QUÝ

ĐẶNG THỊ HUYÊN

NGUYỄN THỊ LẶC

VÕ THỊ THÙY TRANG

HUỲNH THI THU SƯƠNG

TRẦN THỊ HỒNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

Y YỠI

TRẦN THỊ THỦY

THÁI HOÀNG UYÊN

453UB

451UB

UBPK

414UB

8706

4843

8664

8725

SHC

8461

416UB

4847

436UB

439UB

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

UBPK

432UB

8645

8715

PM

Ngày: 07/12/2015 

Ngày: 08/12/2015 

8642

8643

8723

8724



8 5 38 2022 UBT (T) 6 cm/Dính

8 6 29 0000 UBT (P) 9 cm

9 7 42 2012 CIN 3 đã k/chóp

9 8 33 3013 UBT (P) 8 cm/VMC 3 lần

9 9 25 ĐT UBT 2 bên/Dính

11 10 44 2012 UBT (T) 5 cm

11 11 37 2012 UBT (P) 5 cm

11 12 25 ĐT UBT (T) 7 cm

2 13 58 3003 UBT (T) 5 cm

2 14 33 3013 UBT (P) 5 cm

2 16 21 ĐT UBT (P) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 67 6006 Sa BQ độ II + sa TC độ I

1 0

7 2 36 3003 CIN 3 đã k/chóp

9 3 47 4004 UXTC dưới niêm gây rong huyết

9 4 48 ĐT UBT (T) 8 cm đa thùy

9 5 29 1011 UBT(T)/CIN 3 đã k/chóp

11 6 47 2012 UXTC 14 tuần

11 7 45 1002 UXTC 12 tuần

11 8 37 2002 UBT 2 bên  

2 9 54 5025 UBT (P)

2 10 47 1001 UBT (P) 8 cm

2 11 45 2002 UBT (P) 6 cm

12 38 2012 UBT (T) 6 cm

13 28 1001 UBT (P) 10 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 52 3013 UBT 10 cm

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + KIM TUYẾN.TT

BS KHOA NS + MINH ĐỨC + BẢO THUẬN.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

THỤC TRANG + ÁI + A.KIM.NT

THỤC TRANG + ÁI + A.KIM.NT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + NGÂN TÂM.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + NGÂN TÂM.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + NGÂN TÂM.TT

DỰ BỊ

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + VÂN THÙY.TT

TR.THẢO + MỘNG TUYỀN + NGỌC DUNG

MỘNG TUYỀN + NGỌC DUNG + XUÂN SANG.TT

MỘNG TUYỀN + NGỌC DUNG + XUÂN SANG.TT

THỤC TRANG + ÁI + A.KIM.NT

THIÊNTHANH + HỮU DANH + KIM PHƯỢNG.TT

THIÊNTHANH + HỮU DANH + KIM PHƯỢNG.TT

THIÊNTHANH + HỮU DANH + KIM PHƯỢNG.TT

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + KIM HOÀNG.TT

BS KHOA NS + Q.HẢI + THANH TÌNH.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + VÂN THÙY.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + K.LIÊN

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + K.LIÊN

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + K.LIÊN

V.HÙNG + T.XUÂN + THỊ NHUNG.TT

V.HÙNG + T.XUÂN + THỊ NHUNG.TT

V.HÙNG + T.XUÂN + THỊ NHUNG.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + KIM NGA.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + KIM NGA.TT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TC vào cùng gai

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt m/ghép tổng hợp nâng BQ (ngã ÂĐ) + Cố định

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

DƯƠNG THỊ MỸ PHƯỢNG

PHAN THỊ DIỆP

TỪ THỊ CHUYÊN

TRƯƠNG THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG

ĐỖ THỊ TRINH

LA THỊ XOA

LÊ THỊ TÁM

PHẠM TÔ THỊ NGỌC NGÂN

NGUYỄN THỊ MIÊN

NGUYỄN THỊ THỦY

ĐỖ THỊ NHUNG

VÕ THỊ QUYÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ SÁU

TRẦN THỊ NHUNG

LÊ THỊ TUYẾT

HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG

TRẦN NGỌC CÚC PHƯƠNG

LÊ THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ BỆT

LÂM THỊ MỸ PHƯƠNG

HUỲNH MAI KHANH

ĐOÀN THỊ PHONG AN

8686

4808

4775

4892

8700

8774

4877

4894

415UB

4791

8702

413UB

4781

4867

4887

4875

217N

431UB

4885

4873

4870

4889

8752

4858

4890

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/12/2015 

Ngày: 10/12/2015 



7 2 43 2002 UXTC 14 tuần

7 3 37 2002 Nghi LNMTC ở 2 BT và vách trực

7 3 0 tràng AĐ

8 4 55 4024 UBT (P) 6 cm

8 5 38 2002 UBT (P)/VMC 2 lần

8 6 39 1021 UXTC 12 tuần

9 7 50 1001 UXTC 14 tuần

9 8 31 1001 UBT 2 bên 

9 9 25 ĐT LNMTCBT(P)

11 10 48 3033 UBT (T) 8 cm

11 11 22 ĐT UBT (T) 10 cm

11 12 18 ĐT UBT (T) 6 cm

2 13 37 ĐT UBT (P) 8 cm

2 14 31 ĐT UBT (T) 5 cm

2 15 24 ĐT UBT (P) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 42 2002 Adenomyosis + LNMTC BT(P), dính 

1 0 /VMC 2 lần

7 2 30 0000 Polype lòngTC + UBT(T) 7 cm

9 3 54 2002 UXTC 12 tuần + UBT(T) 5 cm

9 4 31 1011 UXTC 10 tuần

9 5 36 2002 UBT (P) 8 cm

11 6 49 2032 UXTC 12 tuần

11 7 26 0010 UBT (P) 8 cm

11 8 37 2002 UBT 2 bên dạng LNMTC

2 9 25 1001 UBT(T) 12cm

2 10 62 6006 UBT (P) 5 cm

2 11 49 2012 UBT (T) 5 cm

12 33 2022 UBT (T) 7 cm

HOÀI THƯ + MINH TÂN + ĐỨC TRƯỜNG.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN + ĐỨC TRƯỜNG.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN + ĐỨC TRƯỜNG.TT

DỰ BỊ

H.THẮM + BÍCH TY + THÚY PHƯỢNG

H.THẮM + BÍCH TY + THÚY PHƯỢNG

H.THẮM + BÍCH TY + THÚY PHƯỢNG

D.MINH + TỐ NHƯ + VÂN THÙY.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + VÂN THÙY.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + VÂN THÙY.TT

YẾN OANH + M.PHƯƠNG2 + H.TRANG.TT

BS KHOA NS + VÕ + PHƯƠNG TRANG.TT

BS KHOA NS + MỸ THANH + NGỌC TRINH.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

H.THẮM + PHƯƠNG THẢO + K.TRANG.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + NGỌC BÍCH.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + NGỌC BÍCH.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + NGỌC BÍCH.TT

YẾN OANH + M.PHƯƠNG2 + H.TRANG.TT

YẾN OANH + M.PHƯƠNG2 + H.TRANG.TT

LÊ DIỆP + THU + P.DUNG2

LÊ DIỆP + THU + P.DUNG2

LÊ DIỆP + THU + P.DUNG2

H.THẮM + PHƯƠNG THẢO + K.TRANG.TT

H.THẮM + PHƯƠNG THẢO + K.TRANG.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

T.NGỌC + THANH THẢO

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 3 tháng 12 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC + Bóc UBT

NS BTC Cắt đốt polype + NS ổ bụng Bóc u

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u + Đoạn sản

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT 

NS Bóc u, KTSD

DƯƠNG THỊ THU

ĐOÀN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG

LIÊU THANH CHI

NGUYỄN THỊ THANH NGA

NGÔ THANH CHI

LÊ THỊ KIM NHÀNG

NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN

ĐẶNG THỊ MINH LIÊU

BN TNTC

BN TNTC

NGÔ LÊ THIÊN HÀ

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

LÂM KIM NÁY

ĐẶNG THỊ RANG

LỮ TUYẾT LINH

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

LÊ DIỄM HỒNG

MAI HOÀNG TRANG

ĐỖ THỊ NGỌC HOÀI

ĐÀO THỊ THU TRANG

SƠN NGỌC HOA

NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP

TRẦN THỊ NGỌC TRUYỀN

NGUYỄN THỊ MÂN

PHAN HOÀI TÂM

TRẦN PHƯƠNG TRÀ

4938

4929

4917

4913

8659

4849

4940

4825

4925

4836

8788

8549

4819

4906

4895

8787

4902

4900

4908

4848

8795

8589

8485

8789

4806

4905

Thứ: SÁU 

Ngày: 11/12/2015 


